
A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

» Câu 1. Cho hàm số  xác định, liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số  trên  là

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị .

» Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có bảng biến thiên dưới đây.

Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên

đoạn . Ta có giá trị của  là
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn B

Ta có  và  nên .
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» Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới
đây. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

 trên . Giá trị của  bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có  và .
Vậy .

» Câu 4. Cho hàm số  xác định trên đoạn và có bảng biến thiên như
hình vẽ. 

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B.  . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Dựa vào BBT có , 

» Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất  của hàm số  trên đoạn .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Hàm số đã cho xác định trên .

Ta có: .

, 

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là .

» Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ.
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Giá trị lớn nhất của hàm số trên  là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng  tại .

» Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên nửa khoảng .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Ta có: .

Xét . 

Từ bảng biến thiên ta có .

» Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn D

Ta có . Khi đó ta có bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên giá trị lớn nhất của hàm số bằng .
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» Câu 9. Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng

A. B. 

C. D. 
 Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta có trong khoảng  hàm số có duy
nhất một điểm cực trị và điểm đó là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

Vậy trong khoảng  hàm số đạt giá trị lớn nhất tại hay

.

» Câu 10.Cho hàm số , hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ

bên. Bất phương trình (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi

khi và chỉ khi

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Ta tìm . Đặt 

Thấy rằng 

Vậy 

» Câu 11.Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Gọi   là  tập  hợp  các  số  nguyên  dương   để  bất  phương  trình

 có nghiệm thuộc đoạn . Số phần tử của  là
A. B. Vô số C. D. 

 Lời giải
Chọn B

Gọi  trên đoạn 

Vì hàm số  liên tục trên đoạn  

Suy ra tồn tại giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn 

Suy ra  Số phần tử của tập hợp  là vô số

» Câu 12.Tìm để bất phương trình  có nghiệm trên khoảng .
A. . B. . C. . D. 

 Lời giải
Chọn B

Bảng biến thiên

Vậy 

» Câu 13.Cho hàm số . Kí hiệu , . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

.
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Suy ra là hàm số liên tục và đồng biến  trên .

Vậy , .

» Câu 14.Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  đạt được tại

. Giá trị  bằng
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn A

.

.

Khi đó: ; ; .

Vậy 

» Câu 15.Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng

A. B. 

C. D. 
 Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta có trong khoảng  hàm số có duy
nhất một điểm cực trị và điểm đó là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

Vậy trong khoảng  hàm số đạt giá trị lớn nhất tại  hay

.

» Câu 16.Cho hàm số  và có bảng biến thiên trên  như sau:

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.  và hàm số không đạt giá trị lớn nhất trên .

B.  và .
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C.  và .

D.  và .
 Lời giải

Chọn A
Dựa vào bảng biến thiên, ta nhận thấy:

● Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2, đạt tại .

● Ta có . Mà  nên không tồn tại  sao 

cho . Do đó hàm số không đạt GTLN trên 

Vậy  và hàm số không đạt giá trị lớn nhất trên .

» Câu 17.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên đoạn 

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có 
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

.
Dấu  xảy ra khi 

» Câu 18.Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có ít nhất

một nghiệm thực trong .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn A

Ta có  .

Đặt .

Ta có  liên tục trên .

 .

 .

Suy ra  khi  .

Chương 01
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM



            khi .

Để phương trình  có ít nhất một nghiệm thực trong  thì

» Câu 19.Giá trị lớn nhất của hàm số  trên .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn C

Đặt:  .

.

Tính: , , , .

Vậy: .

» Câu 20.Tìm tất cả các giá trị của tham số  để bất phương trình  nghiệm

đúng với mọi .

A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

Đặt .

Bất phương trình  nghiệm đúng với mọi  khi và chỉ khi

.

Ta có  với mọi  đồng biến trên .

.
Vậy .
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» Câu 21.Độ  giảm  huyết  áp  của  một  bệnh  nhân  được  cho  bởi  công  thức

, trong đó  là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (
 được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam)

cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn B

Đk: . (vì độ giảm huyết áp không thể là số âm)

Có .

; ; .
Bảng biến thiên:

Vậy huyết áp bệnh nhân giảm nhiều nhất khi tiêm cho bệnh nhân liều  
miligam

» Câu 22.Sự ảnh hưởng khi sử dụng một loại độc tố với vi khuẩn  được một nhà sinh

học mô tả bởi hàm số , trong đó  là số lượng vi khuẩn sau thời
gian  sử dụng độc tố. Vào thời điểm nào thì số lượng vi khuẩn  bắt đầu giảm
?

A. Ngay từ lúc bắt đầu sử dụng độc tố. B. Sau  giờ.
C. Sau  giờ. D. Sau  giờ.

 Lời giải
Chọn D

Xét hàm  ta có .

.
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta có sau  thì vi khuẩn bắt đầu giảm.

» Câu 23.Cho hàm số . Tìm tổng các giá trị  của  để  hàm số đạt giá trị lớn
nhất bằng .
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A. . B. . C. . D. .
 Lời giải

Chọn B

▪ Nếu  không thỏa mãn

▪ Nếu . Đặt  hàm số trở thành 

» Với :  khi đó hàm số liên tục và đồng biến trên

nên giá trị lớn nhất là .

Theo đề  (nhận).

» VVới :  khi đó hàm số liên tục và nghịch biến 

trên 

nên giá trị lớn nhất là.  , theo giả thuyết  (loại).
Vậy tổng các giá trị của  bằng .

» Câu 24.Cho hàm số . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên

của  sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng ?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn A

Ta có: .

Để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng  thì  hoặc 
.

TH1: . Do .
BBT của hàm số:

TH2: .
BBT của hàm số
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Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng  khi và chỉ khi .

.
Do .

Vậy .

» Câu 25.Cho hàm số  (  là tham số thực) thỏa mãn  Mệnh đề nào dưới
đây đúng?
A. B. C. D. 

 Lời giải
Chọn A

Ta có 

» TH1:  

suy ra  đồng biến trên  

suy ra  (loại)

» TH2:  

suy ra  nghịch biến trên  

suy ra  suy ra .

» Câu 26.Cho hàm số  (  là tham số thực) thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới
đây đúng?
A. B. C. D. 

 Lời giải
Chọn D

Tập xác định: .

Với  ,  thì .
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Suy ra . Khi đó  không đổi dấu trên từng khoảng xác định.

» TH1:  thì  (loại).

» TH2:  thì ( thỏa mãn).
» Câu 27.Một sợi dây kim loại dài 120cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất

được uốn thành hình vuông, đoạn dây thứ hai được uốn thành vòng tròn (tham
 khảo hình bên dưới).

Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn đạt giá trị nhỏ nhất là (làm tròn 
đến hàng đơn vị)?
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải
Chọn A
Gọi độ dài là của đoạn dây thứ hai là cm.

Khi đó, độ dài của đoạn dây thứ nhất là cm .

Khi đó cạnh hình vuông là 
 diện tích của hình vuông bằng 

Bán kính hình tròn là  diện tích của hình tròn bằng .
Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:

, .

Ta có là một hàm số bậc hai, đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Vậy .
B. Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai

» Câu 28.Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  trên  lần lượt là
 và . Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
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(c
) Với mọi  ta có 

(d
) Với mọi  ta có 

 Lời giải

(a) .

 là giá trị nhỏ nhất của  trên  được ký hiệu là .
» Chọn ĐÚNG.

(b) .

 lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất  của  trên  thì
.

» Chọn ĐÚNG.

(c) Với mọi  ta có .

 là giá trị nhỏ nhất của  trên , ta có .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Với mọi  ta có .

Ta có .
» Chọn SAI.

» Câu 29.Cho hàm số xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên:

Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .

(b
)

Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng
.

(c
)

Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

(d
)

Hàm số có đúng một cực trị.

 Lời giải
(a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .

Vì hàm số có giá trị cực tiểu  khi .
» Chọn SAI.

(b) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng .
Hàm số không có GTLN và GTNN trên .
» Chọn SAI.
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(c) Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Hàm số có đúng một cực trị.
Hàm số có  điểm cực trị.
» Chọn SAI.

» Câu 30.Cho hàm số  liên tục trên , có bảng biến thiên như hình sau:

Khi đó:

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Hàm số có hai điểm cực trị.

(b
)

Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng
.

(c
)

Hàm số đạt cực đại tại .

(d
) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng .

 Lời giải
(a) Hàm số có hai điểm cực trị.

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có điểm cực trị .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng  và giá trị nhỏ nhất bằng .
Dựa vào BBT ta thấy hàm số không tồn tại GTLN; GTNN.
» Chọn SAI.

(c) Hàm số đạt cực đại tại 
Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực đại tại 
» Chọn ĐÚNG.

(d) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng .

Dựa vào BBT ta thấy hàm số nghịch biến trên 
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 31.Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  trên  lần lượt là
 và . Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
(c
) Với mọi  ta có 
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(d
) Với mọi  ta có 

 Lời giải
(a) .

Với  thì  và  thì .
» Chọn SAI.

(b) .

Giá trị nhỏ nhất của  trên  không tính đến .
» Chọn SAI.

(c) Với mọi  ta có .

Ta có .
» Chọn SAI.

(d) Với mọi  ta có .

Ta có .
» Chọn SAI.

» Câu 32.Cho hàm số  liên tục trên . Gọi  và  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và

giá trị lớn nhất của hàm số  trên . Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Phương trình  có nghiệm.

(b
) Phương trình  vô nghiệm với .

(c
) Bất phương trình  vô nghiệm.

(d
) Bất phương trình  có tập nghiệm là .

 Lời giải

(a) Phương trình  có nghiệm.

Ta có .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Phương trình  vô nghiệm với .

Với  liên tục trên  và  thì phương trình  luôn có 
nghiệm.
» Chọn SAI.

(c) Bất phương trình  vô nghiệm.

Ta có . Do đó  vô nghiệm.
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» Chọn ĐÚNG.

(d) Bất phương trình  có tập nghiệm là 

. Đó đó tập nghiệm của  khác .
» Chọn SAI.

» Câu 33.Cho hàm số . Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)
(c
)

(d
)

 Lời giải

(a) .

Ta có ; .

. Vậy .
» Chọn ĐÚNG.

(b) .

Ta có ; .

. Vậy .
» Chọn SAI.

(c) .

Ta có ; .

. Suy ra . Vậy .
» Chọn ĐÚNG.

(d) .

Ta có ; ; .

Và ; ; . Vậy .
» Chọn SAI.

» Câu 34.Cho hàm số . Khi đó
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Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)
(b
)

(c
)

(d
)

 Lời giải

(a) .

Ta có  nên . Do đó .
» Chọn ĐÚNG.

(b) .

Ta có  nên . Do đó .
» Chọn ĐÚNG.

(c) .

Ta có  nên . Do đó

.
» Chọn ĐÚNG.

(d) .

Ta có  nên . Do đó

.
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 35.Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
)

Có  số nguyên  để phương trình  có 

nghiệm thuộc đoạn .
(b
) Giá trị  lớn nhất để phương trình  có 
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nghiệm thuộc đoạn  là .

(c
)

Giá trị  nhỏ nhất để phương trình  có 

nghiệm thuộc đoạn  là .

(d
)

Tổng các giá trị của  để phương trình  

có nghiệm thuộc đoạn  là .
 Lời giải

Theo đề ta có  có nghiệm thuộc đoạn

.

Đặt , trong đó .

Nên .

Từ bảng biến thiên ta có: .

Do đó .

Vậy .

(a) Có  số nguyên  để phương trình  có nghiệm thuộc đoạn

.

Có  số nguyên  để phương trình  có nghiệm thuộc đoạn

.
» Chọn SAI.

(b) Giá trị  lớn nhất để phương trình  có nghiệm thuộc đoạn

 là .

Giá trị  lớn nhất để phương trình  có nghiệm thuộc 

đoạn  là .
» Chọn SAI.

(c) Giá trị  nhỏ nhất để phương trình  có nghiệm thuộc đoạn

 là .
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Giá trị  nhỏ nhất để phương trình  có nghiệm thuộc 

đoạn  là .
» Chọn SAI.

(d) Tổng các giá trị của  để phương trình  có nghiệm thuộc 

đoạn  là .

Tổng các giá trị của  để phương trình  có nghiệm thuộc 

đoạn  là .
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 36.Cho hàm số  . Khi đó

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là .

(b
) Không tồn tại giá trị lớn nhất của hàm số  trên 

.

(c
)

Không tồn tại giá trị lớn nhất của hàm số  trên

.

(d
)

Không tồn tại giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên

.
 Lời giải

; 
Bảng biến thiên

Vậy  và  không tồn tại.

(a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng  là .
» Chọn ĐÚNG.

(b) Không tồn tại giá trị lớn nhất của hàm số  trên  .
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» Chọn ĐÚNG.

(c) Không tồn tại giá trị lớn nhất của hàm số  trên  .
» Chọn ĐÚNG.

(d) Không tồn tại giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  .
» Chọn ĐÚNG.

» Câu 37.Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Người ta cắt ở 4 góc 4 hình vuông bằng
nhau, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. 

Mệnh đề
Đún

g
Sai

(a
) Ta có .

(b
) Thể tích của khối hộp là: 

(c
) Thể tích của khối hộp lớn nhất bằng .

(d
)

Cạnh của hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là 

lớn nhất bằng .
 Lời giải

Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông bị cắt 

Thể tích của khối hộp là: 

;  
Bảng biến thiên

Vậy trong khoảng  ta có  
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(a) Ta có .

Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông bị cắt 
» Chọn ĐÚNG.

(b) Thể tích của khối hộp là: 

Thể tích của khối hộp là: 
» Chọn ĐÚNG.

(c) Thể tích của khối hộp lớn nhất bằng .

Thể tích của khối hộp lớn nhất bằng .
» Chọn SAI.

(d) Cạnh của hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất bằng 

Trong khoảng  ta có   .
» Chọn ĐÚNG.

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

» Câu 38.Trên đoạn , hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành
độ bao nhiêu?

 Lời giải
 Trả lời: 0

Vậy GTNN trên đoạn  của hàm số bằng 1 tại .

» Câu 39.Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng
 Lời giải

 Trả lời: 5
TXĐ: .

Nhận xét: Hàm số  liên tục trên 

Ta có .

.

.
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Bảng biến thiên:

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 5.

» Câu 40.Hàm số  có giá trị lớn nhất bằng
 Lời giải

 Trả lời: 1
ТXĐ: 

Ta có: 

Mà .

» Câu 41.Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để phương trình  có nghiệm

? 
 Lời giải

 Trả lời: 5

Ta có: 

Xét hàm .

.

.

, .

Để phương trình có nghiệm thì .
» Câu 42.Có  bao  nhiêu  giá  trị  của  tham  số   để  giá  trị  nhỏ  nhất  của  hàm  số

 trên đoạn  bằng .
 Lời giải

 Trả lời: 2

Tập xác định: .

Hàm số đã cho liên tục trên .

Ta có: ; .

 Hàm số đồng biến trên đoạn .

Trên  hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại .
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.
Vậy có 2 giá trị của tham số .

» Câu 43.Cho  hàm  số  với   là  tham  số  thực.  Nếu

 thì  bằng
 Lời giải

 Trả lời: 4

Ta có: .

 (vì  không thỏa yêu cầu bài toán).

Vì   là nghiệm của .

.

.

.

Vậy .

» Câu 44.Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng . (kết quả
làm tròn đến hàng phần chục)

 Lời giải
 Trả lời: 5,5

Hàm số xác định và liên tục trên  và có .

Giải phương trình 

 (do ).
Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta có .

» Câu 45.Tìm giá trị lớn nhất hàm số .
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 Lời giải
 Trả lời: 3
Tập xác định .

.
Bảng biến thiên:

Vậy .

» Câu 46.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có

ít nhất một nghiệm thực trong ?
 Lời giải

 Trả lời: 17

Ta có  .

Đặt .

Ta có  liên tục trên .

 .

 .

Suy ra  khi  .

 khi .

Để phương trình  có ít nhất một nghiệm thực trong  thì

 

Mà .
Vậy có  giá trị nguyên của tham số .

» Câu 47.Tìm giá trị lớn nhất của tham số  để bất phương trình  nghiệm

đúng với mọi . 
 Lời giải

 Trả lời: 3
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Đặt .

Bất phương trình  nghiệm đúng với mọi  khi và chỉ khi

.

Ta có  với mọi  đồng biến trên .

.
Suy ra .
Vậy giá trị lớn nhất của tham số  bằng 3.

» Câu 48.Tìm giá trị của tham số thực để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

đoạn bằng .
 Lời giải

 Trả lời: 7

Ta có: .
+ Xét .

Hàm số trở thành:  là hàm số hằng nên không đạt giá trị nhỏ nhất bằng

(loại)
+ Xét .

 (thoả mãn).
+ Xét .

(loại).
Vậy .

» Câu 49.Tìm tất  cả  các  giá  trị  của  tham số   để  giá  trị  nhỏ  nhất  của  hàm số

 trên đoạn  bằng .
 Lời giải

 Trả lời: 4

Xét hàm số  trên đoạn , 

Ta có
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Mà 

Do đó 
Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

» Câu 50.Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu 
EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là 5km  và
thành phố B cách con sông một khoảng là 7km  (hình vẽ), biết 24HE KF km   và
độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố B là bao nhiêu để đường
đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường AEFB) ? (kết
quả làm tròn đến km)

 Lời giải
 Trả lời: 16

Đặt , với 

Ta có: 

Nhận định  ngắn nhất khi  nhỏ nhất ( vì  không đổi).

Xét hàm số 

.

Cho 
Bảng biến thiên

Vậy GTNN của  bằng  tại .

--------------------Hết--------------------
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